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GINAMIN Tablets 40mg 
THÀNH PHẦN Mỗi viên chứa: 
Ginkgo biloba ext................................ 2-5-5 <<, 40mg 
(Tương đương Ginkgoflavone glycoside 9,6m) 
Tá dược: Lactose monohydrate, Microcrystalline 
Cellulose, Corn Starch, Colloidal Silicon Dioxide, 
Croscarmellose  sodium, Magnesium stearate, 
Hypromellose, Macrogol 400 (Polyethylene Glycol 
400), Macrogol 6000 (Polyethylene Glycol 6000), 
Titanium oxide, Ferric oxide, Carnauba Wax 
Để xa tâm tay trẻ em. Không dùng thuốc quá hạn 
sử dụng in trên bao bì. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu 
cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 
Các đặc tính dược lực học: 
Dịch chiết Ginkgo biloba làm bình thường hoạt 
động trao đổi chất ở não trong điều kiện thiếu máu 
cục bộ bằng cách cải thiện sự hấp thu glucose và sự 
mất cân bằng về giới hạn và tiêu thụ chất điện giải, 
do đó làm giảm và ngăn ngừa sự hư hại tế bào. 
Dịch chiết Ginkgo biloba cũng làm tăng lượng 
norepinephiine ở vỏ não. Góp phần vào cơ chế cải 
thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi hoặc 
mất trí do chứng nhổi máu. 
Các đặc tính dược động học: 
Khoảng 60% dịch chiết Ginkgo biloba được hấp 
thu ở đường tiêu hoá trên. 
Sự phân phối ginkgo biloba có ái lực ở động mạch 
chủ, da, phổi, tim, mô thần kinh và mắt. Ở những 
vùng nhất định trong não cho thấy mức Ginkgo 
biloba cao gấp 5 lần so với trong huyết tương sau 72 
giờ. Khoảng 16% liều dùng được bài tiết qua hơi thở 
trong 3 giờ và 38% trong 72 giờ. Khoảng 21% liều 
dùng được bài tiết qua đường niệu. Dịch chiết 
Ginko biloba có thời gian bán thải khoảng 4,5 giờ. 
CHÍ ĐỊNH 
1. Điều trị rối loạn chức năng não kèm theo hội 
chứng mất trí như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập 
trung, trầm cảm, chóng mặt, ù tai và nhức đầu. 
2. Chóng mặt, ù tai do thoái hóa hoặc do mạch 
máu. 
3. Điều trị rối loạn tuần hoàn ngoại biên (khập 
khếnh cách hồi). 
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG 
Người lớn: 
1. Rối loạn chức năng não (mất trí): dùng 1-2 viên 
(40-80mg) một lần, hoặc dùng 3 viên (120mg) một 
lần, 3 lần hoặc 2 lần mỗi ngày. 
2. Điều trị rối loạn tuân hoàn ngoại biên, ù tai, 
chóng mặt: dùng 1 viên (40mg), 3 viên (120mg) 
hoặc 2 viên (80mg) hai lần mỗi ngày. 
Liều có thế điều chỉnh tùy theo độ tuổi, hoặc độ 
trầm trọng của những triệu chứng. 
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CHỐNG CHỈ ĐỊNH : 
Bệnh nhân nhạy cảm với dÑ 
biloba. 
Bệnh nhân bị rối loạn chảy 
Phụ nữ có thai. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG 
Khó chịu đường tiêu hóa, nhức 
da dị ứng hiếm khi xảy ra. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không 
mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
TƯƠNG TÁC THUỐC 
Chưa được biết. 
THẬN TRỌNG 
Vì thuốc này không phải là thuốc điều trị cao 
huyết áp, không nên dùng thuốc này để trị cao 
huyết áp. 
Sử dụng cho trẻ em 
Do chưa có thông tin về việc sử dụng thuốc này 
cho trẻ em, không nên dùng thuốc này cho trẻ 
em dưới 12 tuổi. ` 
Sử dụng cho phụ nữ có thai và: 
An toàn khi sử dụng cho phụ"ùữ rang thai thì 
chưa được biết. Ginkgo bilobalkhôïig nên dùng 
cho phụ nữ có thai. Không nên,sử ding ở phụ nữ 
cho con bú vì Ginkgo biloba cớ đi tiết qua sữa - 
mẹ hay không thì chưa biết. - 
Sử dụng quá liều: 
Triệu chứng: Những biểu hiện lâm sàng khi sứ 
dụng quá liều bao gồm nôn sùi bọt mép, tiêu 
chảy, sốt cao, bồn chỗn, giật cơ, co giật, mất 
phản xạ ánh sáng và khó thở. 
Điêu trị: Điều trị khẩn cấp bao gồm súc dạ dày, 
dùng các thuốc an thần, lợi tiểu. 
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy 
móc: 

Không có tác động. ( Í 
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đN lehes / 2/2/00 
Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 309C. 
HẠN DÙNG 
Thuốc này dùng trong vòng 36 tháng kể từ ngày 
sản xuất. 
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng in tê 
bì. TY 
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Nhà phân Phối: 

P.201, Lầu 2, Tòa nhà Cityview 
12 Mạc Đĩnh Chỉ, phường Đakao, Q.1, Tp.HCM 

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thây ĐT: 08 38 226 774 Fax: 08 38 227 118 
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